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I. THỰC TRẠNG PHÂN LUỒNG HỌC SINH CỦA TỈNH LÀO CAI
1. Quy mô giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên:

Năm học 2017-2018, toàn tỉnh có 644 cơ sở giáo dục, 204.102 học sinh. Trong đó, 197 trường mầm non, 2.416 nhóm lớp, 55.693 học sinh; 212 trường tiểu học, 76.305 học sinh; 189 trường THCS, 51.086 học sinh; 36 trường THPT, 18.651 học sinh. Tất cả các xã, phường, thị trấn đều có đủ hệ thống trường học từ mầm non đến THCS, một số xã có từ 2 trường THCS trở lên. Mỗi huyện có từ 1-2 trường liên cấp THCS & THPT, từ 2-4 trường THPT, riêng thành phố Lào Cai có 6 trường THPT. Cơ sở vật chất trường lớp cơ bản đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Tỷ lệ huy động trẻ từ 6-10 tuổi ra lớp đạt 99,8% (riêng 6 tuổi đạt 99,9%); từ 11-14 tuổi đạt 99,0%, duy trì số lượng đạt 96%. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở 10.201 học sinh, đạt tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,3%. Học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 đạt 73,1 %.

Có 01 Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề và Giáo dục thường xuyên (KTTH-HNDN&GDTX) tỉnh và 9 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN&GDTX)/9 huyện, thành phố tham gia đào tạo THPT theo chương trình GDTX với quy mô 2.360 học viên; hàng năm tuyển mới bình quân 800 học viên lớp 10) và liên kết đào tạo nghề. Mỗi xã, phường, thị trấn có 1 trung tâm học tập cộng đồng; các trung tâm học tập cộng đồng hoạt động tích cực, trong đó hàng năm mở 150-180 lớp xóa mù chữ cho 2.500-2.800 người và tham gia mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

2. Quy mô giáo dục nghề nghiệp:

Giáo dục nghề nghiệp của tỉnh đang từng bước phát triển về quy mô và nâng cao năng lực đào tạo. Toàn tỉnh có 43 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm 02 trường cao đẳng, 02 trường trung cấp, 09 trung tâm GDNN&GDTX, 01 trung tâm KTTH-HNDN&GDTX, 04 trung tâm dạy nghề, 01 trung tâm giới thiệu việc làm có chức năng dạy nghề và 24 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã tham gia công tác dạy nghề. Tổng số ngành nghề đã được cấp phép đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp 42 ngành, trong đó 13 ngành đào tạo trình độ cao đẳng, 36 ngành đào tạo trình độ trung cấp. Quy mô đào tạo bình quân 13.000 người/năm, trong đó: trình độ cao đẳng, trung cấp: 2700 người, đào tạo sơ cấp và bồi dưỡng thường xuyên 10.300 người. Cụ thể:

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai: Quy mô đào tạo 04 ngành trình độ cao đẳng (Kế toán, Khuyến nông lâm, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị văn phòng) và 17 ngành trình độ trung cấp (Kế toán doanh nghiệp; Tin học ứng dụng; Dịch vụ pháp lý; Hướng dẫn du lịch; Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn; Văn thư hành chính; Trồng trọt; Chăn nuôi - Thú y; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Quản lý văn hóa; Công tác xã hội; Thư viện; Biểu diễn nhạc cụ truyền thống; Thanh nhạc; Organ; Hội họa; Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc). Quy mô đào tạo năm 2017-2018: 1.240, gồm: trình độ cao đẳng 540, trung cấp 700; tuyển sinh cao đẳng, trung cấp trung bình 650 học sinh/năm.

- Trường Cao đẳng Lào Cai: 09 ngành trình độ Cao đẳng (Điện công nghiệp; Công nghệ ô tô; Thú y; Hướng dẫn du lịch; Kỹ thuật xây dựng; Vận hành nhà máy thủy điện; Hàn; Cắt gọt kim loại; Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ) và 12 ngành trình độ trung cấp (Công nghệ ô tô; Thú y; Vận hành nhà máy thủy điện; Cơ điện nông thôn; Hàn; Cắt gọt kim loại; Hướng dẫn du lịch; Khuyến nông lâm; Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Kỹ thuật xây dựng; Cốt thép-Hàn). Quy mô đào tạo năm học 2017-2018: 1.350, gồm: trình độ cao đẳng 480, trung cấp 870; tuyển sinh cao đẳng, trung cấp trung bình 940 học sinh/năm.

- Trường Trung học Y tế: 05 ngành Trung cấp (Y sỹ đa khoa, Y sỹ y học cổ truyền, Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược). Quy mô đào tạo năm học 2017-2018: 190 học sinh, tuyển sinh bình quân 90 học sinh/năm.

- Trường Trung cấp nghề Công ty Apatit Lào Cai: 07 ngành trung cấp (Điện công nghiệp; Công nghệ ô tô; Hàn điện, hàn hơi; Nguội sửa chữa; Vận hành máy thi công (máy xúc, máy gạt); Vận hành máy hóa; Khoan nổ mìn). Quy mô đào tạo 600 học sinh, tuyển sinh bình quân 300 học sinh/năm.

Ngoài đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp, các trường đều tổ chức đào tạo (ngắn hạn) sơ cấp và bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp ở tất cả các ngành nghề trên.

- Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm GDNN&GDTX và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp nghề và bồi dưỡng ngắn hạn, mỗi năm đào tạo, bồi dưỡng trên 3.000 người; liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp tuyển sinh bình quân 1000 người/năm.

Nhìn chung số ngành nghề đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh ngày càng đa dạng hơn. Hiện nay có 13 ngành cao đẳng và 36 ngành trung cấp trong đó có 6/8 nhóm nghề trong cơ cấu nhóm nghề, lĩnh vực bám sát nhu cầu của tỉnh, gồm: nhóm nghề du lịch - dịch vụ, công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng, công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ kỹ thuật mỏ và nông lâm nghiệp, thủy sản. Chưa có 02 nhóm nghề: công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim, công nghệ sản xuất. Một số nhóm ngành nghề và trình độ đào tạo có nhu cầu đào tạo ít như các ngành trung cấp Y - Dược. Mỗi nhóm nghề, lĩnh vực chưa có nhiều ngành đào tạo. Trong những năm gần đây, số lượng học sinh đào tạo trình độ trung cấp của các trường có xu hướng giảm.

Ngoài ra, học sinh của tỉnh Lào Cai còn đi học tập tại các trường cao đẳng, trung cấp ngoài tỉnh, bình quân mỗi năm khoảng 400 học sinh được đào tạo trình độ cao đẳng và 200 học sinh đào tạo trình độ trung cấp.

Một số cơ sở đào tạo ngoài tỉnh còn liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ trung cấp, mỗi năm khoảng 800 học sinh.

3. Phân luồng sau trung học cơ sở (THCS):
Số học sinh tốt nghiệp THCS trong 3 năm gần đây: Năm học 2014-2015: 9.576 học sinh; Năm học 2015-2016: 10.205 học sinh; Năm học 2016-2017: 10.201 học sinh.

Số học sinh sau khi tốt nghiệp THCS theo các luồng:

3.1. Học lên cấp THPT (vào trường THPT và TT GDNN&GDTX):

- Năm học 2015-2016: 6.425 học sinh, chiếm tỷ lệ 67%;

- Năm học 2016-2017: 7.515 học sinh, chiếm tỷ lệ 73,6%;

- Năm học 2017-2018: 7.457 học sinh, chiếm tỷ lệ 73,1%.

3.2. Học trung cấp: Năm 2017: 924 học sinh, chiếm tỷ lệ 9,05% số tốt nghiệp THCS, trong đó:

- Trường cao đẳng, trung cấp trực tiếp tuyển sinh đào tạo tại trường là 58 học sinh, chiếm 0,57% số học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó học tại các trường trong tỉnh 20 học sinh, các trường ngoài tỉnh 38 học sinh.

- Trường cao đẳng, trung cấp liên kết đào tạo tại các Trung tâm GDNN-GDTX là 430 học sinh (chiếm 4,22%), theo phương thức học nghề kết hợp học văn hóa THPT (số học sinh này đã được tính trong số học lên cấp THPT ở trên). Trong đó trường trong tỉnh đào tạo 390 học sinh, trường ngoài tỉnh 40 học sinh.

- Đồng thời đang thực hiện thí điểm mô hình liên kết trường cao đẳng kết hợp với các trường THPT đào tạo kỹ năng nghề (vừa học THPT vừa học nghề) cho 435 học sinh (chiếm 4,26%).

3.3. Tham gia loại hình đào tạo ngắn hạn (sơ cấp, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng) hoặc lao động trực tiếp không qua đào tạo: Năm 2017: 2.686 học sinh, chiếm 26% số học sinh tốt nghiệp THCS.

4. Phân luồng sau trung học phổ thông (THPT):

Số học sinh tốt nghiệp THPT hàng năm trên 6.000 học sinh. Năm học 2016-2017: 6.017 học sinh.

Số học sinh sau khi tốt nghiệp THPT theo các luồng:

- Học đại học: 1.263 học sinh, chiếm 21%.

- Học cao đẳng: 842 học sinh, chiếm 14%.

- Học trung cấp: 800, chiếm 13% số học sinh tốt nghiệp.

- Còn khoảng 3.100 học sinh tốt nghiệp THPT tham gia các chương trình đào tạo nghề ngắn hạn, bồi dưỡng hoặc tham gia trực tiếp thị trường lao động không qua đào tạo, chiếm 52%.

Phân tích kết quả trúng tuyển vào học đại học, cao đẳng, trung cấp của 3 năm gần đây cho thấy: nhóm ngành kinh tế, thương mại, dịch vụ: chiếm 31%; nhóm ngành kỹ thuật, công nghiệp, mỏ chiếm 10,8%, nhóm ngành nông lâm, thủy lợi chiếm 19,6%, nhóm ngành sư phạm chiếm 22%, nhóm ngành năng khiếu, nghệ thuật 0,5%, nhóm ngành văn hóa và quản lý xã hội 8,1%, nhóm ngành Y - Dược chiếm 3,1%, nhóm ngành giao thông, xây dựng, kiến trúc chiếm 5,6%.

5. Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi có trình độ giáo dục trung học phổ thông và tương đương:
Tổng số thanh niên trong độ tuổi từ 18-21 tốt nghiệp THPT hoặc có bằng trung cấp năm 2017: 18.360/43.096 người (chiếm tỷ lệ 42,6% thanh niên trong độ tuổi), trong đó số thanh niên 18 tuổi là 5.315/10.207 người, chiếm 52,1%. Ngoài ra, số thanh niên trong độ tuổi từ 18-21 đang học THPT, trung cấp: 1.617/43.096 người (chiếm tỷ lệ 3,75%).

(Chi tiết tại Biểu số 01, 02)

6. Đánh giá chung:

6.1. Ưu điểm:

- Quy mô giáo dục cấp THCS, THPT phát triển mạnh, chất lượng giáo dục dược nâng lên, tạo nguồn học sinh cho đào tạo nghề có chất lượng.

- Công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp bước đầu được quan tâm, được thực hiện chủ yếu ở các trường THPT.

- Cơ cấu ngành nghề học sinh trúng tuyển đào tạo đại học, cao đẳng đến nay cơ bản phù hợp. Kết quả tuyển sinh trong 3 năm gần đây, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT dự tuyển vào học đại học giảm dần, vào học trung cấp tăng dần.

- Ngành nghề thuộc các cơ sở đào tạo tại địa phương đa dạng và đang từng bước điều chỉnh để phù hợp dần với nhu cầu nhân lực lao động của tỉnh.

6.2. Tồn tại, hạn chế:

- Công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh THCS, THPT hiệu quả còn hạn chế.

- Số học sinh tốt nghiệp THCS đi đào tạo nghề trình độ trung cấp còn ít. Số học sinh tốt nghiệp THPT không tham gia loại hình đào tạo nghề nghiệp nào trình độ từ trung cấp trở lên chiếm tỷ lệ cao (52% số tốt nghiệp THPT).

- Quy mô đào tạo nghề của các trường cao đẳng, trung cấp tại tỉnh nhỏ, số ngành đào tạo chưa nhiều, một số nghề có nhu cầu nhân lực lao động lớn nhưng chưa có ngành đào tạo; đào tạo nghề có chất lượng cao chưa được quan tâm.

- Chất lượng đào tạo nghề chưa đáp ứng được yêu cầu nhà tuyển dụng nên một bộ phận học sinh học nghề không tìm kiếm được việc làm. Một số nghề tổ chức đào tạo chưa gắn kết với địa chỉ sử dụng.

6.3. Nguyên nhân tồn tại hạn chế:

- Nhận thức của nhiều phụ huynh học sinh về hướng nghiệp và chọn ngành, nghề của con em mình chưa thấu đáo dẫn đến tâm lý mong muốn con em đi đại học còn nặng nề; chưa xác định học nghề đế có việc làm phù hợp.

- Công tác phối hợp, gắn kết từ hướng nghiệp - tuyển sinh - tổ chức đào tạo - giải quyết việc làm sau đào tạo chưa thực sự đồng bộ.

- Năng lực đào tạo nghề của các trường trung cấp, cao đẳng địa phương còn hạn chế: đội ngũ giáo viên dạy nghề ít, cơ sở vật chất trang thiết bị đào tạo, đặc biệt là thiết bị thực hành nghề được đầu tư chưa đáp ứng. Chương trình đào tạo một số ngành chậm đổi mới, một bộ phận học sinh còn hạn chế kỹ năng thực hành nghề.

Ngoài ra, do Lào Cai là tỉnh vùng cao, kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhu cầu việc làm chưa đa dạng, một số tập quán lạc hậu của người dân chậm thay đổi cũng tạo ra những khó khăn trong việc tư vấn, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

II. KẾ HOẠCH PHÂN LUỒNG HỌC SINH THCS VÀ THPT
1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa- hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn.

- Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020.

- Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển dạy nghề 2011-2020.

- Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai (nhiệm kỳ 2015-2020).

- Đề án số 06-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo phát triển nguồn nhân lực trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2016-2020.

- Kết luận số 254-KL/TU của Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị.

2. Mục đích:

Xây dựng kế hoạch phân luồng học sinh để tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho học sinh THCS, THPT lựa chọn nghề nghiệp, trình độ đào tạo phù hợp, gắn với nhu cầu việc làm; đồng thời làm căn cứ xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực lao động hàng năm, xác định quy mô đào tạo ngành nghề cho các cơ sở đào tạo trong tỉnh; xác định các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo; tạo việc làm cho học sinh sau đào tạo.

3. Yêu cầu:

- Bám sát Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai, các đề án: Đề án số 06 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo phát triển nguồn nhân lực trọng tâm là đào tạo nhân lực chất lượng cao, Đề án số 09 về giảm nghèo bền vững, thực hiện công bằng xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lào Cai.

- Việc xây dựng kế hoạch phân luồng phải thực hiện từ cấp xã đến cấp huyện và cấp tỉnh, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

- Việc phân luồng phải có tính khả thi cao, đồng thời đảm bảo đồng bộ các điều kiện, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

4. Mục tiêu chung:

Thay đổi nhận thức của xã hội về định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS và THPT; đào tạo nguồn nhân lực lao động đủ số lượng, cơ cấu, có chất lượng đảm bảo cung cấp cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội; tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên ra trường có việc làm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo.

5. Chỉ tiêu:

- Đến năm 2020: có 81,3% thanh niên trong độ tuổi từ 15-18 được học THPT, học nghề trình độ trung cấp trở lên, trong đó có 71,2% thanh niên 18 tuổi có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp (tương ứng khoảng 7.600 người).

- Đến năm 2021: có trên 81% thanh niên 18 tuổi có bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp, trong đó trên 71% có bằng tốt nghiệp THPT; trên 9% có bằng trung cấp; trên 20% tốt nghiệp THCS được học nghề sơ cấp, ngắn hạn. Duy trì các tỷ lệ này đến 2025.

5.1. Phân luồng sau THCS: Đến năm 2020, học sinh trong độ tuổi từ 15-18 tốt nghiệp THCS phân theo các luồng như sau:

- Học trường THPT: khoảng 70% (30.700 học sinh).

- Học trường THPT và được đào tạo kỹ năng nghề nghiệp: khoảng 3% (1.300 học sinh).

- Học tại Trung tâm GDNN&GDTX: khoảng 10% (4.390 học sinh).

- Học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác trong và ngoài tỉnh: khoảng 17% (7.400 học sinh).

Phấn đấu có ít nhất 14% học sinh được học nghề có trình độ trung cấp.

(Chi tiết tại Biểu số 05)

5.2. Phân luồng sau THPT:

Đến năm 2020, học đại học 20%, học nghề khoảng 70% (cao đẳng, trung cấp), học ngắn hạn, bồi dưỡng 10% số tốt nghiệp THPT. Đến 2025, các tỷ lệ này lần lượt là 20%, 75% và 5%.

(Chi tiết tại Biểu số 06, 07)

6. Nhiệm vụ và giải pháp:

6.1. Tuyên truyền thay đổi nhận thức về phân luồng học sinh đào tạo nhân lực:

- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền các cấp, phụ huynh, học sinh và toàn xã hội định hướng nghề nghiệp đào tạo nhân lực theo hướng thiết thực gắn với việc làm.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong huy động học sinh đi học phổ cập giáo dục THCS; tốt nghiệp THCS đi học THPT, học trung cấp và đào tạo nghề.

- Huy động đồng bộ các lực lượng xã hội (tổ chức chính trị xã hội: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội khuyến học tổ chức xã hội nghề nghiệp: Hội khoa học kỹ thuật, Hội doanh nghiệp và Hiệp hội tham gia vào tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức cho học sinh, thanh thiếu niên về định hướng nghề nghiệp.

- Đảm bảo việc cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về nhu cầu nhân lực, kế hoạch sử dụng lao động ... của các ngành, lĩnh vực tới nhà trường (thông qua Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT) để tuyên truyền phụ huynh, tư vấn học sinh biết, tìm hiểu, lựa chọn.

- Định hướng cơ cấu ngành nghề cho học sinh học tập phù hợp với nhu cầu nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn, tập trung vào các nhóm nghề du lịch - dịch vụ, Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng, công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện- điện tử, Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim, Công nghệ sản xuất, Công nghệ kỹ thuật mỏ và Nông lâm nghiệp, thủy sản.

6.2. Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, tạo nguồn học sinh có chất lượng tốt nhất cho phân luồng đào tạo nhân lực:

- Đẩy mạnh việc thực hiện Đề án Rà soát, điều chỉnh mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã phê duyệt, xây dựng bổ sung phòng học mới, thành lập mới trường THPT.

- Thực hiện có hiệu quả các Đề án Xây dựng trường chuẩn quốc gia và trường chất lượng cao, Đề án Phát triển, nâng cao chất lượng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Lào Cai. Nâng cao chất lượng giáo dục tạo nguồn tuyển sinh đào tạo THPT, học nghề và TCCN có chất lượng tốt.

- Tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn: đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng chương trình giáo dục nhà trường, đổi mới tổ chức các cuộc thi,...

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục cấp THCS, THPT (huy động duy trì tốt số lượng, nâng cao chất lượng).

6.3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả tư vấn, giáo dục hướng nghiệp:

- Xây dựng dữ liệu thông tin về tư vấn, hướng nghiệp của các trường THCS, THPT. Xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền, hướng nghiệp cho học sinh cấp THCS, THPT của tỉnh Lào Cai để triển khai rộng rãi trong các nhà trường và cẩm nang nghề nghiệp dùng cho cha mẹ học sinh tham khảo.

- Xây dựng phần mềm quản lý thông tin nghề nghiệp của thanh niên làm cơ sở để mở lớp, huy động thanh niên đi đào tạo nghề nghiệp, có điều tra, cập nhật thường xuyên hàng năm cùng với thông tin phổ cập giáo dục.

- Chủ động tư vấn hướng nghiệp sớm cho học sinh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, thông qua giảng dạy hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Xây dựng đội ngũ giáo viên làm công tác hướng nghiệp, cộng tác viên tư vấn hướng nghiệp đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng dạy nghề phổ thông gắn với mô hình thực tiễn (trường học du lịch, trường học nông trại,...); tăng cường các hoạt động thăm quan thực tế, tổ chức hoạt động trải nghiệm tại nhà máy, xưởng sản xuất, nông trại, tạo cho học sinh phổ thông tiếp cận sớm hình thành định hướng nghề nghiệp.

- Khuyến khích các Trung tâm tư vấn du học triển khai thực hiện tư vấn cho học sinh du học đào tạo đại học hoặc học nghề chất lượng cao tại các thị trường đào tạo có uy tín như Singapo, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,...

6.4. Củng cố, nâng cao năng lực, mở rộng quy mô đào tạo của các trường đào tạo nghề và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn để đáp ứng số lượng, nâng cao chất lượng:

- Mở ngành nghề mới tại các trường cao đẳng, trung cấp của tỉnh để đáp ứng quy mô, nhu cầu đào tạo nghề ở địa phương. Trang bị bổ sung thiết bị thực hành đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng.

- Đổi mới chương trình đào tạo, cập nhật bổ sung nội dung đào tạo, tăng cường thực hành, thực tập của học sinh. Thí điểm xây dựng chương trình đào tạo mở ở một số ngành xã hội, nội dung đào tạo linh hoạt đáp ứng được nhu cầu sử dụng nhân lực của đơn vị sử dụng lao động (tổ chức, cá nhân, công ty, doanh nghiệp,...) vừa đảm bảo quy định thời lượng tối thiểu của Bộ Lao động TBXH, vừa có nội dung bắt buộc người học phải tự bồi dưỡng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tác phong, thái độ với công việc và một số kỹ năng mềm khi tham gia lao động.

- Tăng cường việc đào tạo gắn với thực tiễn hoạt động nghề nghiệp, gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo với đơn vị sử dụng lao động (đưa đơn vị sử dụng lao động tham gia vào quy trình đào tạo trực tiếp người học cho sát thực tiễn nghề nghiệp).

- Nâng cao năng lực, kiến thức, đẩy mạnh giáo dục khởi nghiệp cho học sinh; khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, lập công ty, cửa hàng sản xuất tạo việc làm cho bản thân và những người khác.

- Thực hiện bồi dưỡng tay nghề, chuyên môn, phương pháp giảng dạy cho giáo viên dạy nghề.

- Củng cố Trung tâm GDNN&GDTX huyện, thành phố, bổ sung cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên dạy nghề để đủ sức đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp. Bổ sung thêm phòng học, trang thiết bị, tài liệu để liên kết dạy nghề trình độ trung cấp.

- Xây dựng một số chương trình bồi dưỡng nghề nghiệp, cập nhật ngắn hạn (có thể dưới 1 tuần) gắn liền với thực tiễn để bồi dưỡng hàng năm cho người lao động đáp ứng yêu cầu công việc.

6.5. Đổi mới công tác quản lý đào tạo nghề:

- Quy hoạch ngành nghề, mở ngành nghề mới gắn với nhu cầu thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo, chỉ tiêu liên kết đào tạo nghề tại tỉnh theo hướng mở, tăng tính tự chủ đề xuất của đơn vị đào tạo; cơ quan quản lý có trách nhiệm thẩm định chỉ tiêu giao từng ngành của đơn vị đề xuất khi có cơ sở để xác định tối thiểu đạt từ 70% trở lên lao động sẽ có việc làm sau đào tạo. Không giao chỉ tiêu đào tạo nghề chỉ căn cứ vào năng lực cơ sở đào tạo mà không có cơ sở xác định có việc làm sau đào tạo nhằm giảm thiểu tình trạng thất nghiệp do dư thừa lao động cục bộ ở một số ngành nghề.

- Chú trọng giao chỉ tiêu đào tạo trình độ trung cấp với đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS, có kiểm tra đánh giá và gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ sở đào tạo.

- Tiếp tục tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho cho người đứng đầu cơ sở đào tạo. Ban hành chính sách, cơ chế đầu tư, huy động xã hội hóa để phát triển giáo dục nghề nghiệp.

- Đề xuất với các Bộ, Cục, Vụ liên quan để có quy định bồi dưỡng ngắn hạn bắt buộc về kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, quan điểm, đường lối chỉ đạo của ngành, lĩnh vực cho người lao động thuộc ngành, lĩnh vực để nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng lao động.

- Đảm bảo việc phối hợp thông tin chặt chẽ về nhu cầu, khả năng đáp ứng và kiểm tra giám sát quá trình đào tạo với sử dụng giữa Nhà trường (cơ sở đào tạo) - Nhà quản lý (Sở Lao động TBXH, UBND cấp huyện) - Nhà doanh nghiệp (đơn vị sử dụng lao động).

- UBND tỉnh thực hiện tổ chức đối thoại trực tuyến định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc Hội thảo đánh giá, góp ý chất lượng đào tạo, công tác phối hợp đào tạo, sử dụng lao động và quản lý nhà nước với sự tham gia rộng rãi của nhà trường, doanh nghiệp, người lao động và cơ quan quản lý để tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh chính sách, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động.

6.6. Liên kết đào tạo nghề, đào tạo chất lượng cao:

- Tiếp tục thực hiện liên kết đào tạo nghề kết hợp với dạy văn hóa ở tất cả các Trung tâm GDNN&GDTX và dạy kỹ năng nghề nghiệp ở trường THPT.

- Tăng chỉ tiêu tuyển sinh liên kết đào tạo nghề trình độ Trung cấp hàng năm cho Trung tâm GDNN&GDTX huyện (ngoài chỉ tiêu dạy văn hóa chương trình GDTX kết hợp dạy nghề hiện nay), Trung tâm KTTH-HNDN&GDTX tỉnh.

- Đổi mới chương trình đào tạo và thí điểm tổ chức đào tạo chất lượng cao.

- Liên kết với các trường đào tạo nghề có chất lượng cao ở trong nước, nước ngoài để đào tạo nghề cho học sinh gắn với địa chỉ sử dụng.

6.7. Giải quyết việc làm cho người lao động qua đào tạo:

- Tăng cường các giải pháp phát triển doanh nghiệp, mở rộng cơ sở sản xuất tạo thêm việc làm thu hút lao động qua đào tạo.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh. Xây dựng cơ chế thông tin nhu cầu lao động giữa doanh nghiệp và các Trung tâm giới thiệu việc làm.

- Ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để khuyến khích, hỗ trợ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thu hút sử dụng lao động qua đào tạo của địa phương. Cơ chế đào tạo nhân lực gắn với địa chỉ sử dụng, đặt hàng của doanh nghiệp; cơ chế doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo; cung cấp thông tin về nhu cầu lao động và đăng ký nhu cầu đào tạo nhân lực.

6.8. Đảm bảo các nguồn lực thực hiện kế hoạch:

- Đảm bảo cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cho các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở đào tạo để đáp ứng yêu cầu mở rộng loại hình đào tạo, quy mô đào tạo nghề đảm bảo chất lượng. Khuyến khích các cơ sở đào tạo ngoài công lập tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ để nâng cao chất lượng đào tạo.

- Kinh phí thực hiện kế hoạch được lồng ghép với kinh phí thực hiện Đề án số 06 về Đổi mới căn bản giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2016-2020, Đề án số 09 về Giảm nghèo bền vững, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội giai đoạn 2016-2020 của Tỉnh ủy; kế hoạch ngân sách hàng năm, các chương trình, dự án khác và nguồn xã hội hóa giáo dục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. UBND các huyện, thành phố:

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch phân luồng học sinh sau THCS, THPT của huyện, thành phố; hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện phân luồng học sinh trên địa bàn.

- Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về hướng nghiệp, phân luồng học sinh và huy động tham gia các loại hình đào tạo; huy động học sinh trong độ tuổi đi học phổ cập giáo dục THCS; học sinh tốt nghiệp THCS đi học THPT và học nghề.

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo trong công tác tuyên truyền, tuyển sinh, tổ chức đào tạo; gắn việc thực hiện phân luồng học sinh, đào tạo với hoàn thành tiêu chí xây dựng Nông thôn mới của từng xã.

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phân luồng về Sở GD&ĐT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12 hàng năm.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương và sở, ngành liên quan triển khai thực hiện đề án. Đôn đốc việc thực hiện kế hoạch phân luồng học sinh của UBND huyện, thành phố. Tham mưu tổ chức kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch.

- Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học; chỉ đạo duy trì số lượng học sinh cấp THPT và tốt nghiệp THPT.

- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách cho học sinh phổ thông trong quá trình thực hiện. Xây dựng tài liệu hướng nghiệp học sinh, phần mềm quản lý thông tin nghề nghiệp.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các trường THPT, Trung tâm GDNN & GDTX tuyển sinh học sinh tốt nghiệp THCS vào học trung học phổ thông, đảm bảo mục tiêu kế hoạch.

- Chỉ đạo việc tư vấn hướng nghiệp, tư vấn du học, định hướng cho học sinh phổ thông để đào tạo nhân lực cho tỉnh, trong đó có nhân lực chất lượng cao.

3. Sở Lao động TBXH:

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh Quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo nghề, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề của giai đoạn và từng năm; đề xuất giao chỉ tiêu đào tạo, liên kết đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, ngắn hạn cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh hàng năm để thực hiện mục tiêu phân luồng học sinh và đào tạo nhân lực lao động của tỉnh.

- Chịu trách nhiệm quản lý đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh (xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo tuyển sinh, kiểm tra giám sát, tổ chức đào tạo), đặc biệt tổ chức đào tạo nghề cho học sinh đã tốt nghiệp THCS không tiếp tục học lên THPT đi học trung cấp, đảm bảo mục tiêu kế hoạch; quản lý chất lượng đào tạo nghề; tổ chức đào tạo nghề chất lượng cao.

- Chủ trì tham mưu cho tỉnh các cơ chế, chính sách trong đào tạo nghề, các nguồn lực đầu tư, các giải pháp giải quyết việc làm cho nhân lực lao động sau đào tạo.

- Chủ trì tổng hợp kết quả hoạt động dạy nghề trong toàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh hàng năm.

- Phối hợp với Sở GD&ĐT, UBND huyện, thành phố để tuyên truyền huy động thanh niên trong độ tuổi đi đào tạo nghề. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với các trường THCS, THPT thực hiện tuyên truyền, hướng nghiệp cho học sinh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở Lao động TBXH và các sở, ngành liên quan đề xuất, báo cáo UBND tỉnh hàng năm cân đối phân bổ vốn đầu tư thực hiện Kế hoạch; tổng hợp vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội chung hằng năm của tỉnh.

5. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hàng năm căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách địa phương tiến hành thẩm định dự toán chi tiết, tham mưu UBND tỉnh quyết định giao dự toán kinh phí để thực hiện. Kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Tăng cường tuyên truyền ý nghĩa, tác dụng và sự cần thiết của việc phân luồng, hướng nghiệp, học nghề. Thông tin kịp thời về thị trường, nhu cầu nhân lực để kết nối người dân, nhân lực lao động và doanh nghiệp...

7. Các sở, ban, ngành liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở Lao động TBXH triển khai thực hiện kế hoạch phân luồng học sinh, đào tạo nhân lực lao động và hỗ trợ giải quyết việc làm sau đào tạo.

8. Trường Cao đẳng Lào Cai, Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai và các đơn vị đào tạo khác trên địa bàn tỉnh:

- Chủ động đề xuất, tham mưu để phát triển quy mô đào tạo, nâng cao năng lực đào tạo, chất lượng đào tạo. Tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu kế hoạch đào tạo được giao hàng năm. Chịu trách nhiệm chính về chất lượng đào tạo của đơn vị, xây dựng chương trình đào tạo nghề có chất lượng, đảm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng.

- Tổ chức các khóa đào tạo chất lượng cao. Thực hiện liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong nước, nước ngoài để đào tạo nghề cho thanh niên.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể tỉnh: Huy động các lực lượng thành viên, phối hợp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về nghề nghiệp góp phần nâng cao chất lượng lao động, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp, phát triển kinh tế xã hội bền vững, trong đó có việc tuyên truyền thay đổi nhận thức của cha mẹ, học sinh và thanh thiếu niên về định hướng nghề nghiệp.

10. Các doanh nghiệp, hiệp hội, hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh:

- Đề xuất nhu cầu nhân lực lao động hàng năm và giai đoạn với Sở Lao động Thương binh và Xã hội để phối hợp tuyên truyền, giới thiệu việc làm tới người lao động và học sinh, sinh viên, từ đó giúp doanh nghiệp tuyển dụng được người lao động có chất lượng tốt, phù hợp môi trường làm việc giúp phát triển doanh nghiệp.

- Sẵn sàng tham gia tích cực vào việc xây dựng chương trình đào tạo người lao động, giảng dạy một số khâu của quá trình đào tạo, giới thiệu, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên khi được các nhà trường mời hoặc liên hệ giúp đỡ.

Căn cứ nội dung trên, các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh và các tổ chức, doanh nghiệp liên quan triển khai thực hiện./.
	
Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Hiệp hội Du lịch, Hội DN tỉnh;
- Các công ty, doanh nghiệp (theo DS);
- Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh;
- Các trường chuyên nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT, TH1, BBT1, VX1,3.
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g‘i“l » r: " ;J; ‘ “; (Kém theo Ké hoach s64 3 /KH-UBND ngay,0% /02/2018 cia UBND tinh Lao Cai)
1 WSk wox a|# 2005] 2004] 2003 ] 2002] 2001] 2000] 1999 | Tong 1998 ] 1997] 1996 | Tong
2 O-tUDA ~-— \j- 12 13 14 15 16 17 18| 15-18 19 20 21| 18-21
3 Torg'ﬁj 13078 | 12473 | 12111 10943 ] 11172 11129 10532 43776 | 10860 | 11304 | 11768 | 44464
4 Khuyét tét 272 263 334 265 313 341 330 1249 346 362 326 1364
5 S6 phai phan ludng 12805 | 12206 | 11775 | 10676 | 10859 | 10786 | 10201 | 42522 | 10513 | 10941 ( 11441 | 43096
6 Lép 6 438 93 28 7 1 0 0 8 0 0 0 0
7] pava dang Lép 7 11725 529 110 34 7 2 0 43 0 0 0 0
8| ‘hoc THCS Lop 8 4] 10895 537 86 17 9 2 114 0 0 0 2
9| ™ Lép 9 0 0] 10292 407 80 29 18 534 0 0 0 18
10 TN THCS 1 0 3 9357 9971 | 9995| 9453 38776 | 7098 | 7269 | 7523 | 31343
11 Lép 10 0 0 3] 6476 425 102 40 7043 28 12 22 102
12| Pavadang | Lépll 0 0 0 6| 6710 543 120 7379 33 17 28 198
13| hoc THPT | Lép12 0 0 0 0 29 ] 6195 515 6739 180 84 75 854
14 TN THPT 0 0]. 0 0 0 12 5284 5296 | 4593 | 4152| 4107 18136
15 D3 va dan Lép 10 0 0 0 356 64 10 2 432 2 0 0 4
16 GD,D% Lép 11 0 0 0 0| 247 47 8 302 0 0 0 8
17] et Lép 12 0 0 0 0 4 231 39 274 9 4 1 53
18 TN THPT 0 0 0 0 0 1 14 15 23 32 17 86
19 | Pavadang | Dang hoc 0 0 0 58 26 17 109 210 120 102 67 398
hoc THCN, TN
20 TDN 0 0 0 0 2 2 13 17 16 31 84 144
Ty 16 15-18 tudi TN THCS (10/5): 91,2%
Ty 18 15-18 tudi TN THCS hoc THPT, nghé ((11+...420)/10): 71,5%
Ty 1& 18 tudi c6 bing TN THPT va tuong duong ((14+18+20)/5): 52,1%
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2:/‘, j‘s By !,:._; (Kém theo Ké hoach so [5 /KH-UBND ngay )% /02/2018 ciia UBND tinh Lo Cai)
e~ s D
. \ Y .4 L4 ” . .
TT DUﬂ V;l. PAS lBic Ilﬁ _ v‘ : 53-50 Thﬁng Bé‘ Xat Sl Ma Cal M. Kth Bﬁo Yén Sa Pa Vﬁn Bén Lao Cai Toén tinh
| | Téngsb 4209 2006 6290 | 6627 5255 | S400| 2040 | 3041 | 4065 | 4129 | spaq | 5537 | 4042 | 3895 | 6015 | 6535 | 5674 | s204 | 7] | aasss
2 | Khuyét tat 52 57| 151 | 185 | 236 250 81 97 | 171 ] 181 n 8 15T eoT 308 322 o7 = 220 136a
3 | SOPREIPNN | 4197 | 4039 | 6139 | 6442 | 019 | 150 | 2859 | 2944 | 3894 | 3948 | sysg | saas | 3927 | 37as | 5707 | cant | se22 | ;178 | 252 | 43006
4 Lép 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 8 0
5 Lép 7 8 0 7 0 13 0 3 0 3 0| s 0 3 0 1 0 0 0 43 0
6 |THC| Lép38 35 0 19 0 19 0 4 0 10 0 21 2 3 0 3 0 0 0 114 2
7] S [ _Lép9 80 0| 108 0| 14 18 7 0 50 0] 111 0 41 0 23 0 0 0] 534 18
8 ngs 3741 | 3579 | 5705 | 5946 | 4353 | 1095 | 2592 | 2666 | 3362 | 3373 | 4621 | 4901 | 3613 | 891 | sa38 | 3875 | 5351 s017 3872 31343
9 Lép 10 514 8| 1070 5] 698 6| 472 1] 634 1| 86l 9| 517 2| 968 69 | 1308 1| 7042 102
10 Lép 11 708 20 ) 1151 211 617 16 | 637 0] 724 10 | 881 30 | 497 15 | 1015 72| 1149 14| 7379 198
11 | THP | Lép 12 726 74 1022 95 513 194 610 3 702 53 792 126 400 70 | 855 112 | 1119 127 | 6739 854
2| T nTr\étgg 616 | 1750 | 817 | 2556 | 410 1667 | 536 | 1308 | 472 | 1319 585 | 2260 | 256 | 997 | 680 | 2253 | 924 | 4026 | 5296 | 18136
13 Lp 10 31 0 16 0 133 0 8 0 9 0 22 2 75 0] 15 0] 123 2| 432 4
14 | opr e L 28 0 11 0 91 0 7 0 4 0 16 4 27 1] 19 0 99 3| 302 8
15 |y | Lop12 21 4 6 ! 72 3 6 0 0 0 19 8 18 5| 18 2| 114 28| 274 53
16 Tot 0 2 0 0 1 2{ o] o o 3 0 a4l o ol 13 70 1 s| 15| 86
nghiép
17 [ THC ?‘Z’f 7 0 7 0 9 0 4 0 8 1 8 o| 21 0| 140 | 394 6 3| 210 398
N .
[ Tét
18 | TDN ! 0 3 1 0 0 10 0 0 0 l 0 2 17 144
nehiép 3 2( 10 125 3 1
Ty 1€ 15-18
19 | TN THCS 89,1 92,9 86,7 90,7 86,3 89,6 92,0 95,3 95,2 91,2
(813)
Ty 1€ 15-18
TN THCS hoc 7
20 THPT, nghé 70,9 71,9 58,4 88,0 5,9 68,9 50,3 68,6 90,6 71,5
L 1 ((S+...+18)/8)
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: (Kem theo Ké hoach sé p/ 5 /KH-UBND ngayd 3 /02/2018 ciia UBND tinh Lao Cai)

- 2 Mudng
r'l" [ Bic Bio Thiing | Bit X4t Si Ma Cai Khuon Bio Yén Sa Pa Vin Ban Lao Cai Toan tinh
] D6 o A:18]718-21] 15-18| 18-21 | 15-18 | 18-21 { 15-18 | 18-21( 15-18 18-21| 15-18 | 18-21| 15-18 | 18-21 | 15-18 | 18-21 | 15-18 | 18-21 15-18 1821
3 Téng sb 4404 | 4167 | 6436 | 6459 | 5443 | 5202 | 2999 | 3012 | 4249 | 4049 | 5241 | 5339 | 4240 | 3851 | 6081 | 6395 | 6262 | 5261 45355 43825
4 Khuyét tat 570 s1| 159 173 234 268 73| 99| 174 187 106] 86) 97| 150 292 330] 61| 35 1253 1379
Sb phai phén
5 ludng 4347 | 4116 | 6277 | 6286 | 5209 | 5024 | 2926 | 2913 | 4075 | 3862 | 5135 | 5253 | 4143 | 3701 | 5789 | 6065 | 6195 | 5221 44096 42441
6 Lép 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o] o 0 0| o 0 0
f‘_-‘
7 Lép 7 8 0 5 0 3 0 1 0 1 0 9 0 1 0 2 0 6 0 36 0
8| THcs | Lop8 25 0| 26 0] 38 0 6 0] 12 1] 20 1 9 0 2 0] 15 0 153 2
9 Lép9 | 111 3] 101 1] 104 0| 23 2] 51 0| 107 5| 29 0| 23 0] 100 0 649 1
| TN
10 THCS | 3872 | 3683 | 5855 | 5892 | 4542 | 2205 | 2681 | 2659 | 3594 | 3327 | 4640 | 4790 | 3795 | 1764 | 5567 | 4465 | 5588 | 5077 40134 33862
1 Lép 10 | 680 711185 2| 88 15| 563 0] 650 2| 824 6] 605 1] 1124 1] 1271 0| 7770 34
12 Léptl | 736 | 30[1246| 25| 723] 13| 575 2| 775 6| 916 23| 521 7] 992 691232 9 7716 184
13 THPT Lép12 | 694 | 52 {1133| 148 | 604 | 70| 637 4] 718| 42| 862 | 104 | 485] 94| 988 | 103 | 1138 96 7259 713
TN
14 THPT | 672 | 2128 | 961 {3037 4271851 | 609 | 1731 ] 656 ) 1772 | 699 | 2557 | 349 | 1194 | 834 | 2663 | 1029 | 4080 6236 21013
Vaq
GDNN | héa cap
& THPT,
GDTX | Nghé | 149 1| 104 3] 426 14| 45 0| 73 0 122 16| 204 9| 87 1] 353 29 1563 73
TN
18 THPT 19| 22 5 6| 69| 75 6 6 0 21 1st 25| 14| 19| 17| 750 91| 120 236 350
Pang
19 | THCN, | hoc 142 2] 110 0| 108 0| 30 0] 56 3] 126 1] 141 2| 147 339 79 4 939 351
ol ™V | o] 2f af a) of w0 of o] of of of 2f 1] 3] of af 2] i 4 61
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: £ &,i (Kém theo Ké hoach s /é Y /KH-UBND ngay ! 3/02/2018 cia UBND tinh Lao Cai)
oY o), ’ > N
OO BV Casd - [ A
AN RSN R L, Bio A Si Ma Mudn Bio Vi Toi Ghi chi
1 \ S :B H 4 B: tX' t . g P an A . oan 1chu
o\TE !31 FORCT | Thing | U™ | Cai | Khwomg | yen | SAPR | gy, |LaoCai| o
2 Q¥ T e 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
3 Téng sb 1150 1661 1475 771 1143 1338 1169 1538 1866 12111
P Ké hoach
4 S6 phai phan luong 1131 1614 1422 760 1094 1296 1146 1469 1843 11775 UBND tinh
giao ndm 2018
5 TN THCS 933 1438 1188 710 965 1122 1032 1424 1483 10295 | tuyén méi lop
' R 10 (THPT+
6 THPT Lop 10 573 1121 774 540 700 819 566 1106 1171 7370 GDTX) 7.860
Vin héa ci
7|  GDTX THPT. Nghg 90 77 195 40 58 80 100 53 136 829
8 | THCN, TDN |  Trung cép 110 100 100 30 55 110 120 120 75 820
S6 TNTHCS chua di hoc 160 140 119 100 152 113 246 145 101 1276
9
Ty I vao trudng THPT
10 61,41 77.96 65,15 76,06 72,54 72,99 54,84 77,67 78,96 71,59
Ty 18 GDNN, nghé
" 21,44 12,31 24,83 9,86 11,71 16,93 21,32 12,15 14,23 16,02
Ty 1€ chua di hoc )
12 17,15 9,74 10,02 14,08 15,75 10,07 23,84 10,18 6,81 12,39
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Seond "'f“f IL‘
W Mudng
Pon " 4'!"‘.. ( - . . o
1 ) - __3 o Thing | Bt X4t Si Ma Cai Khuong Bio Yén Sa Pa Vin Ban Lo Cai Toan tinh
) D6 téi & f8e2r [15-18 | 18-21 | 15-18 [ 18-21 | 1518 | 18-21 | 15-18 [ 18-21 | 15-18 [ 18.21 | 15-18 | 18-21 | 15-18 | 18-21 | 15-18 | 18-21 15-18 18-21
3 Téng s 4482 | 4251 | 6385 | 6344 | 5688 | 5255 | 3147 | 3017 | 4521 | 4045 | 5294 | 5307 | 4636 | 3891 | 6018 | 6182 | 6528 | s401 46699 43693
4| Khuyétu s7] s1| 162] 162] 207] 268 68| 92| 157 178 104 | 8a| 83| 120| 276| 327| 61| 39 1175 1330
S phai phén
5 ludng 4425 | 4200 | 6223 | 6182 | 5481 | 4987 | 3079 | 2925 | 4364 | 3867 | 5190 | 5223 | 4553 | 3762 | 5742 | 5855 | 6450 | 5358 45516 42359
6 Lép 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lép7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g|THCS | LOp8 | o3| 2| 1s| of 1afl of 2y o 2] of | of u| of 3] of 18] o 129 1
9 Lép9 96 0| 114 1] 138 3| 18 1| 65 1| 103 1| 38 2] 13 o| 95 0 680 9
TN
10 THCS | 3990 | 3817 | 5851| 5828 | 4830 | 4048 | 2886 | 1348 | 3913 | 3354 | 4728 | 4796 | 4194 | 2659 | 5577 | 4993 | 5676 | 5201 41645 36044
1 Lép10 | o5 s | 1151 2| 944 1| 645 0| 738 2| 894 3| 700 0| 1131 0| 1254 0 8182 13
12 THPT Lép1l | 622 | 19 1204 9| 83| 25| s46 1| 736 6| 895| 21| s588 6 1123 4| 1211 0 7819 91
13 Lop12 | 914 | 83| 1228] 120 716| 51| 574 70 770 | 42| 902| 83| s16| 53| 970! 85| 1224 T2 7614 596
™
14 THPT | 666 | 2470 | 1008 | 3610 | sa8 | 2025 | 633 | 2152 | 683 | 2242 | 790 | 2884 | 407 | 1443 | 938 | 3185 | 1072 | 4203 6745 24214
Vin
%D: héa cép
aor | THPT.
- Nghé | 231 8| 181 21 se2| 26| 95 ol 159 3| 210 9| sl 16l 129 3| 388| 26 2266 93
TN
18 THPT | 27| 50 8| 17| 83| 165 7] 13 4 4 3| 38| 21| 46| 18] 71| 80| 219 251 623
Pang
19| THC | hoc 260 o] 235 o| 213 ol 70 o| 141 2| 2713 o| 333| 14| 203 253| 151 3 1969 272
N,
TDN | TN
20 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 1 0 3 ol 19 2 3 2 33








ACH PHAN LUONG HQC SINH SAU THCS NAM 2019 - RIENG PQ TUOI 15
" (Kém theo Ké hoach s6 63 /KH-UBND ngay«5/02/2018 ciia UBND tinh Léo Cai)

Biéu sb 4b

> ~ TS ] z s Bio v, | SiMa | Muong Bio Van Lao Toan Ghi chi
! b “Y: .-"{ e Bac Ha Thing Bat Xat Cai Khuong Yén Sa Pa Ban Cai tinh
2 D6 tudi 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
3 Tong sb 1187 1619 1552 887 1297 1334 1362 1532 1703 | 12473
4 S phai phan ludng 1176 1604 1537 872 1268 1319 1347 1517 1684 | 12324
5 TN THCS 1019 1439 1276 837 1139 1143 1243 1436 1363 | 10895
6 THPT Lop 10 627 1123 836 636 834 869 684 1123 1168 7900
7| Gprx | Vinhéacap | o 82 208 46 88 63 131 60 126 | 901
THPT, Nghé >
8 | THCN, TDN | Trung cip 150 135 112 40 90 160 200 160 65 1112
. S8 TNTHCS chua di hoc 145 99 120 115 127 51 228 93 4 982
" Ty 18 véao trudng THPT 61.5 78.0 65.5 76.0 73.2 76.0 55.0 78.2 85.7 72.5
. Ty 16 GDNN, nghé 24.2 15.1 25.1 10.3 15.6 19.5 26.6 15.3 14.0 18.5
" Ty 1 chua di hoc 14.2 6.9 9.4 13.7 11.2 45 183 | 65 0.3 9.0
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KE HOACH PHAN LUONG HQC SINH SAU THCS NAM 2020 - HUYEN, THANH PHO

.;\_g §

(Kém theo Ké hoach s6 63 /KH-UBND ngay 23 /02/2018 ciia UBND tinh Lao Cai)

Bieu so 5a

T Donvi Bic Ha Bio Thing B4t Xat Si Ma Cai M. Khuong Bio Yén Sa Pa Vin Ban Lo Cai Toin tinh
g tudi *'4.,15-18 18-21 [ 15-18 [ 18-21 [ 15-18 [ 18-21 [ 15-18 [ 18-21 | 15-18 [ 18-21 [ 15-18 | 18-21 | 15-18 [ 18-21 | 15-18 | 18-21 | 15-18 | 18-21 | 15-18 18-21
1 | Tong s6 4693 | 4249 | 6507 | 6290 | 5888 | 5255 | 3242 | 2940 | 4797 | 4065 | 5388 | 5246 | 5205 | 4042 [ 6027 | 6015 [ 6858 | 5674 48605 43776
2 [ Khuyét tat s4| s2| 172 151 177] 236 53| 81| 1se[ 71| 114 | 88| 77( 115]| 260 308| 71| 47 1134 1249
3 | S8 phai phéin ludng 4639 | 4197 | 6335 | 6139 | 5711 | 5019 | 3189 | 2859 | 4641 | 3894 | 5274 | 5158 | 5128 | 3927 [ 5767 | 5707 | 6778 | 5622 47462 42522
4 Lép 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lop 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lép 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7| THCS Lép 9 9] 1] 68 1 73 1 12 o] 63 0] 109 4] 60 o] 12 1| 78 0 566 8
8 TN THCS | 4243 | 3864 | 6069 | 5839 | 5198 | 4499 | 3060 | 2606 | 4272 | 3424 | 4883 | 4758 | 4750 | 3660 | 5653 | 5465 | 5851 | 5351 43979 39466
9 Lép 10 805 5 [ 1217 5| 987 7] 659 2| 917 2 99 3[ 798 1] 1167 1] 1314 0 8854 26
0] ypr Lépll 690 | 20 1201 15] 904 13] 652 2] 870 8] 946 12| 701 2 [ nal 2| 1254 0 8359 74
1 Lop 12 610 | 561197 85| 824 | 75| 545 6| 732 37| 880| 82| s83] 23] 1120 18] 1271 0 7762 382
12 Tétnghiép | 664 | 2793 | 1131 | 4240 | 677 | 2265 | 569 | 2358 | 734 | 2673 | 844 | 3177 | 469 | 1675 | 945 | 3561 | 1161 | 4425 7194 27167
Vin héa
13 | GDNN& | cdp THPT, | 420 1| 606 0| s20 2| 306 o] 427 0| 488 0| 475 0| s65 0| 585 0 4392 3
GDTX Nghé

14 Totnghiep | 25| 80| 15| 33| 114] 297 8| 21 71 13| 17| 57| 60| 120 13| 65 97| 337 356 1023
I1S| THCN, | Danghoc | 412 371 1] 325 1] 110 0 231 3| 433 3| s21| 15| 440 | 133 165 3 3008 161
6] TON [Totnghicp | 7 7] 8] o o 4 61 6] 8| 8] 7] wl| 7] 1w 3] e 58 75








Biéu sé 5b

Q-
*E m KE\H()ACH PHAN LUONG HOQC SINH SAU THCS NAM 2020 — RIENG PQ TUOI 15
.7 ,' e (Kém theo Ké hoach s6 éZ) /KH-UBND ngay ) 5/02/2018 ciia UBND tinh Lao Cai)
:\;- -~ ‘A “ " £ s Bido v Si Ma Mudng Bio o Vian Lao Toan Ghi chu
: K, 220V BacHa | o0 | BaOX3 "o | Khwong | Yen | S*F% | Ban | Cai | tin
Do wdi 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Téng sb 1351 1716 1536 873 1310 1427 1569 1543 1753 | 13078
4 S phai phan ludng 1332 1697 1517 854 1272 1408 1550 1524 1733 | 12887
5 TN THCS 1202 1575 1371 850 1168 1255 1415 1459 1434 | 11729
6 THPT Lép 10 745 1228 898 646 869 915 850 1156 1232 | 8539
7|  GDTX Van héa ca 114 30 47 90 105 149 66 132 | 1034
THPT, Nghé 101 23 |
8 | THCN, TDN | Trung c4p 150 135 112 40 90 160 200 160 65 1112
. S TNTHCS chua di hoc 193 111 131 117 119 75 216 77 5 1044
10 Ty 1€ vao truong THPT 62.0 78.0 65.5 76.0 74.4 72.9 60.1 79.2 85.9 72.8
. Ty 18 GDNN, nghé 22.0 15.0 24.9 10.2 15.4 21.1 24.7 15.5 13.7 18.3
T2 ;
Ty 16 chua di hoc 16.1 7.0 9.6 13.8 102 6.0 15.3 53 0.3 8.9








KE HOACH PHAN LUONG HQC SINH SAU THPT
(Kém theo Ké hoach s6 63 /KH-UBND ngaye? 3 /02/2018 ciia UBND tinh Lo Cai)

. \ ¥’ . - b . . . | -
y Pon vj Pc'ﬂf " v?éo Thiang Bat X4t Si Ma Cai M. Khuong Bdo Yén Sa Pa Vin Ban Lao Cai Toan tinh
am |- - S s
<z 7] R R . sé s | S6 s | S6 S6 Sé £ .
Phin | L Tyde |1 Tyl Tyl v 18 18 0 .2 | S6 . Sé 5 .
an luong luqng"ﬂ‘-mz % lugng | 7 ¢ lugng Y& lugng Tyle lugng Tyle lugng Tyle lugng Tyle lugng Tyl lugng Tyl¢ IuSo Ty

Tong 6 1 melr

nghiép 691 100| 966| 100| 496| 100| 615| 100| 6s6| 100| 714 100

nehié 363 100 81| 100 1120 100| 6472 100

Pai hoc 55 80| 16| 120 so0| 100 31 50| 46| 70| 86| 120 18 50( 11| 130 784 700 1296| 20
2018 . '

Cao dang,

Trung cip ss3| 800 773| 800 382| 770| 504 | 820| 31| 81,0| 43| 760| 290 | 800| 647| 760| 280 | 250 4503 ] 696

So cép, bdi

dutmg... 83| 120 77| 8,0 64| 130 80| 130 79| 120 86| 120 54| 150 94| 11,0 s6| so| 673|104

Téng s6 t6t

nghiép 693| 100| 1016 100| 631| 100 640| 100| 687| 100| 793| 1

nghic _ 00| 428 100| 956 | 100| 1152 100| 6996 | 100

Dai hoc 55 80| 122 120| 63| 100 32| 50| 48 70| 95| 120] 21 50| 124| 130 806| 700 1368 196
2019 | Cao ding, ssa| 80| 813| s00| 486] 770| s525| 820| 550 , |

Trung cip X ) ) . 800 | 603| 760} 342| 800| 727| 760| 288 250 4887|699

So cép, boi g3| 120| 81| so| 82| 130| 8| 130| 8| 30| 95

dudmg,... ’ ’ ’ ’ ’ 12,0 64| 1501 105 11,0 58 50| 741 10,6

Tdng s6 tot

nghié 689 100| 1146 100 791 100 577 100| 741} 100

T%{ i 19 861| 100| s29| 100 958 100| 1258| 100 7550 100

Pai hoc 55 80 138 120| 79| 100 29| 50| s2| 70| 103| 120 26| 50| 125 130 ss1| 700]| 1487|197
2020 | Cao dﬁng, ' ‘

Trung cip 551 80,0 917| 800| 609| 770| 473| 820) 593 800 654 760 423| 800 728 760| 315 25,0 | 5263 69,7

Sa cip, bi g3| 120] 92| so| 13| 30| 75| 30| 96| 130

dumg,... ) ) R 8 ) 103 12,0 79 15,0 105 11,0 63 5,0 799 | 10.6
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AP DUNG DAO TAO HOC SINH TOT NGHIEP THCS
(Kém theo Ké hoach s6 £3 /KH UBND ngay25/02/2018 ciia UBND tinh Lao Cai)

NGANH NGHE PAO TAO GIAI POAN 2017-2020 VA PEN 2025

Biéu so 7

Téne eiai Trong dé Giai doan 2021 -
. domE 17 Nim 2017 Nam 2018 Nim 2019 Nim 2020 2025
TT Nhém nghd dao t - - z . X ’
om nghe €20 tao -2020 | Téngsé | Ty ngg T§ 18 T:g‘g T§ 18 T;’(f;‘g Ty1é | Téngsé | Tyle
¥i ) () ) 3 0
(nguoi) | (nguoi) | (%) (nguedi) (%) (neud) (%) ) (%) (nguoi) (%)
Téng 26353 5315 100 | 6478 | 100 | 6999 | 100 | 7561 | 100 46540 100
I_| Nhom nghé du lich - dich vy 8537 1598 | 30,07 | 1952 | 30,14 | 2292 | 32,75 | 2694 | 35.63 15530 | 33,37
Cong nghé k¥ thuat kién tric va
2 | cons i iy dumg 1847 441 829 | 483 | 745 | 478 | 683 | 446 5,9 2676 5,75
3 fé‘ﬁﬁl ERE cOng nght Ly thudt 1735 494 9,29 606 9,36 394 5,63 241 3,19 3034 6,52
Nhém nghé Cong nghé k§ thuat
| dien, dien ti 1101 250 | 471 | 280 | 433 | 2711 | 387 | 209 | 396 1750 3,76
Nhom nghé Céng nghé héa hoc,
> | vat ligu, luyén kim 1560 289 543 | 418 | 645 | 355 | 507 | 499 6,6 2262 4,86
6 | Cong nghé san xudt 1324 338 636 | 409 | 631 | 256 | 3,66 | 321 | 4.24 1955 42
7 | Nhom nght Cong nght ky thudt | 1309 349 | 657 | 317 | 4890 | 340 | 486 | 204 | 389 2006 431
g Eggfé’;ghe Nong lam nghiép, 8948 1557 | 2029 | 2012 | 31,06 | 2612 | 3732 | 2767 | 366 | 17331 | 3724








RINH TUYEN SINH DAO TAO TRUNG CAP CHO CAC TRUONG CUA TINH

IiA.o TAO VA LIEN KET DAO TAO) - POI TUGNG TUYEN SINH TOT NGHIEP THCS
(Kem theo Ké hoach sé 63 /KH-UBND ngay ¢ }/02/201 8 cua UBND tinh Lao Cai)

Biéu so 8

. Trong dé
Tong giai - . » Giai doan 2021 - 2025
Trudng/Nhém nghé dio tao doan 2018 - Nam 2018 Nam 2019 Nam 2020
2020 (ngudi) [ Tongso | Tylé |Tongso | Ty1é [Tongss | Ty |... - .. . 1a
(ngwt) | () |(nguo) | (0 |(ngwoi) | (o) |TOME0(8e0V | TYRCY
Trudong Cao ding Céong dong 1416 350 43 527 47 539 48 3525 47
Nhém nghé du lich - dich vu 771 187 23 281 25 303 27 1875 25
a Al -~ A A ’ a
C‘ong righg k¥ thuét kién tric va cOng 100 33 4 34 3 34 3 225 3
trinh x4y dung
Nhém nghé Néng lam nghiép, thiy san 546 130 16 213 19 202 18 1425 19
Truing Cao ding Lao Cai 1643 465 57 595 53 583 52 3975 53
Nhom nghé du lich - dich vu 256 65 8 90 8 101 9 600 8
Cong nghé ky thuat kién triuc va cong 100 33 4 34 3 34 3 225 3
trinh xdy dung
Nhothe cbng nghé ky thudt co khi 174 73 9 67 6 34 3 525 7
N.lzom' nghé Cong nghé k¥ thuat dién, 122 33 4 45 4 45 4 300 4
dién tr .
!\ihom rtghe.Cong nghé héa hoc, vt 184 49 6 56 5 79 7 375 5
li€u, luyén kim
Cbng nghé san xuat 139 49 6 45 4 45 4 300 4
Nhém nghé Cong nghé k¥ thut mo 142 41 5 56 5 45 4 300 4
Nhém nghé Néong [4m nghiép, thily sin 526 122 15 202 18 202 18 1350 18











